
Số Ngày cấp
Nơi 
cấp

Nam Nữ

1 Trần Đức Tâm 075088012037 12/04/2022

Cục cảnh sát 
quản lý hành 
chính về trật 

tự xã hội

1988
Tổ 6, khu 8, thị trấn Tân Phú, 
huyện.Tân Phú, tỉnh Đồng Nai

Dược sĩ Đại 
học

Người chịu TNCM về dược 
của nhà thuốc; Người chịu 
TNCM về dược của cơ sở 
bán buôn thuốc, nguyên 

liệu làm thuốc (trừ vắc xin)

8668/CCHN-
D-SYT-ĐNAI

19/12/2023

2 Trần Thị Sáu 194275344 1987
xã Tây Ninh, huyện Quảng Ninh, 

tỉnh Quảng Bình
Dược sĩ 

trung học
Quầy thuốc 

2749/ĐNAI-
CCHND

7/7/2017

3 Trần Thị Ngọc Hiệp 051196013328 14/02/2022

Cục cảnh sát 
quản lý hành 
chính về trật 

tự xã hội

1966
xã Nghĩa Hòa, huyện Tư Nghĩa, 

tỉnh Quảng Ngãi
Dược sĩ Đại 

học
Người chịu TNCM về dược 

của nhà thuốc
7342/CCHN-
D-SYT-ĐNAI

28/2/2023

4 Đỗ Thị Bích Ngọc 273651070 07/04/2013
CA Bà Rịa - 
Vũng Tàu

1997
Ấp Phú Lộc, xã Hòa Hiệp, huyện 
Xuyên Mộc, tỉnh Bà Rịa - Vũng 

Tàu

Dược sĩ cao 
đẳng

Người chịu TNCM về dược 
của: Quầy thuốc; cơ sở 

chuyên bán lẻ dược liệu, 
thuốc dược liệu, thuốc cổ 

truyền

4710/CCHN-
D-SYT-ĐNAI

21/12/2020

5 Nguyễn Thị Kim Oanh 271776235 26/4/2016
CA Đồng 

Nai
1988

142G/6, khu phố 6, P.Tân Biên, 
TP.Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai

Dược sĩ cao 
đẳng

Người chịu TNCM về dược 
của: Quầy thuốc; cơ sở 

chuyên bán lẻ dược liệu, 
thuốc dược liệu, thuốc cổ 

truyền

3430/CCHN-
D-SYT-ĐNAI

03/8/2020

6 Trần Thị Thanh Thảo 272637751 02/08/2013
CA Đồng 

Nai
1997

05, tổ 6, K94, KP Long Đức 1, 
P.Tam Phước, TP.Biên Hòa, tỉnh 

Đồng Nai

Dược sĩ cao 
đẳng

Quầy thuốc; cơ sở chuyên 
bán lẻ thuốc dược liệu, 

thuốc cổ truyền

4246/CCHN-
D-SYT-ĐNAI

03/8/2020

7 Bùi Thị Thanh Thúy 072198001379 12/8/2021

Cục cảnh sát 
quản lý hành 
chính về trật 

tự xã hội

1998
khu phố 4, thị trấn Tân Biên, 
H.Tân Biên, tỉnh Tây Ninh

Dược sĩ cao 
đẳng

Người chịu TNCM về dược 
của: Quầy thuốc; cơ sở 

chuyên bán lẻ dược liệu, 
thuốc dược liệu, thuốc cổ 

truyền

7722/CCHN-
D-SYT-ĐNAI

15/5/2023

8 Chu Thị Minh 241272698 09/02/2012
Công an tỉnh 

Đắk Lắk
1992

xã Cư Ni, huyện Ea Kar, tỉnh 
Đắk Lắk

Dược sĩ cao 
đẳng

Người chịu TNCM về dược 
của: Quầy thuốc.

3345/CCHN-
D-SYT-ĐNAI

20/03/2018

9 Đỗ Huy Đạt 060096003943 20/08/2021

Cục cảnh sát 
quản lý hành 
chính về trật 

tự xã hội

1996
xã Hàm Cường, huyện Hàm 

Thuận Nam, tỉnh Bình Thuận
Dược sĩ cao 

đẳng

Người chịu TNCM về dược 
của: Quầy thuốc; cơ sở 

chuyên bán lẻ dược liệu, 
thuốc dược liệu, thuốc cổ 

truyền

7802/CCHN-
D-SYT-ĐNAI

23/05/2023

Số CCHNDHọ và tênSTT
CMND/ Căn cước công dân Năm sinh

Địa chỉ thường trú Ngày cấp

UBND TỈNH ĐỒNG NAI CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
SỞ Y TẾ Độc lập - Tự do-Hạnh phúc

DANH SÁCH THU HỒI CHỨNG CHỈ HÀNH NGHỀ DƯỢC _ ĐỢT 22
(Ban hành kèm Quyết định số            /QĐ-SYT   ngày            tháng       năm 2026)

Ghi chú
Trình độ 

chuyên môn
Vi trí hành nghề/ pham vi 

hoạt động chuyên môn
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Số Ngày cấp
Nơi 
cấp

Nam Nữ
Số CCHNDHọ và tênSTT

CMND/ Căn cước công dân Năm sinh
Địa chỉ thường trú Ngày cấp Ghi chú

Trình độ 
chuyên môn

Vi trí hành nghề/ pham vi 
hoạt động chuyên môn

10 Phương Thị Nga 272591895 22/12/2016
Công an 

Đồng Nai
1997

Ấp 3, xã Lâm San, huyện Cẩm 
Mỹ, tỉnh Đồng Nai

Dược sĩ cao 
đẳng

Người chịu TNCM về dược 
của: Quầy thuốc; cơ sở 

chuyên bán lẻ dược liệu, 
thuốc dược liệu, thuốc cổ 

truyền

5482/CCHN-
D-SYT-ĐNAI

14/06/2021

11 Vi Thị Bé 285664037 31/05/2012
Công an 

Bình Phước
1997

xã Đường 10, huyện Bù Đăng, 
tỉnh Bình Phước

Dược sĩ cao 
đẳng

Người chịu TNCM về dược 
của: Quầy thuốc; cơ sở 

chuyên bán lẻ dược liệu, 
thuốc dược liệu, thuốc cổ 

truyền

5499/CCHN-
D-SYT-ĐNAI

21/06/2021

12 Mai Văn  Long 038099005750 07/12/2016

Cục cảnh sát 
quản lý hành 
chính về trật 

tự xã hội

1999
xã Định Công, huyện Yên Định, 

tỉnh Thanh Hóa
Dược sĩ cao 

đẳng

Người chịu TNCM về dược 
của: Quầy thuốc; cơ sở 

chuyên bán lẻ dược liệu, 
thuốc dược liệu, thuốc cổ 

truyền

6182/CCHN-
D-SYT-ĐNAI

25/04/2022

13 Nguyển Thị Hải 187639867 17/02/2014
Công an 
Nghệ An

1997
xã Thanh Mỹ, huyện Thanh 

Chương, tỉnh Nghệ An
Dược sĩ cao 

đẳng

Người chịu TNCM về dược 
của: Quầy thuốc; cơ sở 

chuyên bán lẻ dược liệu, 
thuốc dược liệu, thuốc cổ 

truyền

4536/CCHN-
D-SYT-ĐNAI

26/10/2020

14 Nguyễn Thái Hậu 385426529 06/11/2015
Công an Bạc 

Liêu
1989

ấp Vĩnh Tường, xã Hưng Phú, 
huyện Phước Long, tỉnh Bạc 

Liêu

Dược sĩ 
trung cấp

Người chịu TNCM về dược 
của: Quầy thuốc; cơ sở 

chuyên bán lẻ dược liệu, 
thuốc dược liệu, thuốc cổ 

truyền

4643/CCHN-
D-SYT-ĐNAI

07/12/2020

15 Phan Anh Kiệt 087092013334 16/12/2022

Cục cảnh sát 
quản lý hành 
chính về trật 

tự xã hội

1992
Ấp Hòa Hưng, xã Hòa Tân, 

huyện Châu Thành, tỉnh Đồng 
Tháp

Dược sĩ cao 
đẳng

Người chịu TNCM về dược 
của: Quầy thuốc; cơ sở 

chuyên bán lẻ dược liệu, 
thuốc dược liệu, thuốc cổ 

truyền

7333/CCHN-
D-SYT-ĐNAI

28/12/2023

16 Nguyễn Thị Tuyết 030199011862 14/08/2021

Cục cảnh sát 
quản lý hành 
chính về trật 

tự xã hội

1999
Phương Khế, xã Chi Lăng Bắc, 

huyện Thanh Miện, tỉnh Hải 
Dương

Danh hiệu cử 
nhân thực 
hành dược

Người chịu TNCM về dược 
của: Quầy thuốc; cơ sở 

chuyên bán lẻ dược liệu, 
thuốc dược liệu, thuốc cổ 

truyền

9106/CCHN-
D-SYT-ĐNAI

03/06/2024

17 Phan Hoàng Dương 281246223 1985
Số 45, đường N7, tây A, Dĩ An, 

tỉnh Bình Dương
Dược sĩ Đại 

học
Nhà thuốc

2454/ĐNAI-
CCHND

12/10/2016

18 Nguyễn Thị Hồng Phấn 080194009771 26/01/2022

Cục cảnh sát 
quản lý hành 
chính về trật 

tự xã hội

1994
Ấp 4A, xã Tân Trạch, huyện Cần 

Đước, tỉnh Long An

Danh hiệu cử 
nhân thực 
hành dược

Người chịu TNCM về dược 
của: Quầy thuốc; cơ sở 

chuyên bán lẻ dược liệu, 
thuốc dược liệu, thuốc cổ 

truyền

7379/ĐNAI-
CCHND

06/03/2023

19 Nguyễn Thị Tuyết Nhi 077195010143 09/01/2022

Cục cảnh sát 
quản lý hành 
chính về trật 

tự xã hội

1995
ấp Phú Bình, xã Hòa Hiệp, 

huyện Xuyên Mộc, tỉnh Bà Rịa- 
Vũng Tàu

Dược sĩ cao 
đẳng

Người chịu TNCM về dược 
của: Quầy thuốc; cơ sở 

chuyên bán lẻ dược liệu, 
thuốc dược liệu, thuốc cổ 

truyền

6821/ĐNAI-
CCHND

26/10/2022
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Số Ngày cấp
Nơi 
cấp

Nam Nữ
Số CCHNDHọ và tênSTT

CMND/ Căn cước công dân Năm sinh
Địa chỉ thường trú Ngày cấp Ghi chú

Trình độ 
chuyên môn

Vi trí hành nghề/ pham vi 
hoạt động chuyên môn

20 Nguyễn Thảo Vy 075195018999 12/08/2021

Cục cảnh sát 
quản lý hành 
chính về trật 

tự xã hội

1995
71/29/14, Khu phố 4, phường 
Trung Dũng, Thành phố Biên 

Hòa, tỉnh Đồng Nai.

Danh hiệu cử 
nhân thực 
hành dược

Người chịu TNCM về dược 
của: Quầy thuốc; cơ sở 

chuyên bán lẻ dược liệu, 
thuốc dược liệu, thuốc cổ 

truyền

7128/ĐNAI-
CCHND

26/12/2022

21 Thái Thị Kim Nhi 082195005609 18/05/2022

Cục cảnh sát 
quản lý hành 
chính về trật 

tự xã hội

1995
ấp Cầu Xây, xã Kiểng Phước, 

huyện Gò Công Đông, tỉnh Tiền 
Giang

Dược sĩ Đại 
học

Người chịu TNCM về dược 
của: Nhà thuốc

6862/ĐNAI-
CCHND

01/11/2022

22 Nguyễn Thị Hợi 285042136 02/11/2006 Bình Phước 1983
Tiến Thành, Đồng Xoài, Bình 

Phước
Dược sĩ 

trung cấp
Người chịu TNCM về dược 

của: Quầy thuốc
1556/CCHN-
D-SYT-BP

12/11/2018
Sở Y tế 

Bình 
PHước (cũ)

23 Triệu Thị Thu Thủy 082175751 1990
Đức Hòa , Đức Phong ,Bù Đăng 

, Bình Phước
Dược sĩ 

trung học
Quầy thuốc

125/BP-
CCHND

04/10/2013
Sở Y tế 

Bình 
PHước (cũ)

24 Trần Thị Quế 285038063 01/08/2014 Bình Phước 1984
Thị trấn Chơn Thành, huyện 

Chơn Thành, tỉnh Bình Phước
Dược sĩ Đại 

học
Nhà thuốc

1774/CCHN-
D-SYT-BP

9/9/2020
Sở Y tế 

Bình 
PHước (cũ)

Tổng cộng: 24 CCHND
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